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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 

TỈNH NINH BÌNH 

 
Bản án số: 01/2022/DS-ST 

Ngày: 10 - 03 - 2022 

“V/v tranh chấp về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - TỈNH  NINH BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân:         Ông Bùi Khắc Thái. 

Ông Hà Quang Văn. 

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Ngọc Tạo - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tham 

gia phiên tòa: Ông Đào Sỹ Kiều - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/03/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 18/2021/TLST-DS ngày 

14/10/2021 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 01/2022/QĐXXST - DS ngày 11/02/2022 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Đặng Thị B, sinh năm 1994. 

Địa chỉ: thôn 1, xã V, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (có đơn xin xét xử vắng 

mặt).  

2. Bị đơn:  

Chị Trương Thị Ngọc L, sinh năm 1978.  

Địa chỉ: thôn 1, xã V, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (có mặt). 

Anh Trần Minh Đ, sinh năm 2003. 

Địa chỉ: thôn 1, xã V, huyện Q, tỉnh Ninh Bình (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 - Theo đơn khởi kiện, bản tự khai nguyên đơn chị Đặng Thị B trình bày: 

Khoảng 07 giờ 30 ngày 05/02/2021, chị Đặng Thị B vào trang facebook của 

chị, thì thấy anh Trần Quốc Trường là con trai của chị Trương Thị Ngọc L lăng mạ 

xúc phạm chửi chị là “cave” nên 08 giờ 30 phút cùng ngày, chị B lên Công an xã 

Lạc Vân trình báo sự vệc thì được Công an xã hướng dẫn chị làm đơn tố cáo, sau 

đó chị ra về. Khoảng 15 giờ cùng ngày, chị  B đi sửa điện thoại, khi đi đến cổng 
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nhà chị L thì gặp anh Trần Văn Trọng (chồng chị L) và anh Trường đang đứng ở 

cửa nhà, thì anh Trọng cầm que gỗ to ném theo chị nhưng không chúng và chạy 

đuổi theo xe máy của chị, lúc này chị gọi điện cho anh Hùng Công an xã Lạc Vân 

xuống giải quyết và chị quay về cách cửa nhà chị L khoảng 20m thì chị L đứng ở 

bên phải đường chặn xe chị lại, dùng tay và mũ bảo hiểm cùng anh Đ xông vào 

đánh chị làm B bị ngất đi, sau đó tỉnh lại và được người nhà đưa đi Bệnh viện đa 

khoa huyện Nho Quan khám và điều trị từ ngày 05/02/2021 đến ngày 09/02/2021 

thì xuất viện. 

Tổng tiền chi phí cho việc điều trị tại bệnh viện gồm: 

- Tiền thuốc và viện phí: 1.704.300đồng. 

-   Tiền mất thu nhập trong thời gian nằm viện 05 ngày x 600.000đồng/ngày 

= 3.000.000đồng. 

- Tiền công đi làm việc với Công an xã Lạc Vân 06 buổi chiều = 03 ngày 

x 600.000đồng/ngày = 1.800.000đồng. 

- Tiền ăn uống 05 ngày năm viện x 200.000đồng= 1.000.000đồng. 

- Tiền bồi dưỡng do sức khỏe bị mất 05 ngày nằm viện x 300.000đồng = 

1.500.000đồng 

- Tiền tổn thất về tinh thần: 6.000.000đồng 

Tổng cộng = 15.004.300đồng 

Chị Đặng Thị B yêu cầu chị Trương Thị Ngọc L và anh Trần Minh Đ phải 

bồi thường cho chị B toàn bộ số tiền trên. 

- Tại bản tự  khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa bị đơn chị Trương Thị 

Ngọc L, anh Trần Minh Đ cùng trình bày:  

Chị L, anh Đ xác định do có mâu thuẫn từ trước nên chiều ngày 05/02/2021, 

chị L có gặp và chặn xe chị B hỏi chị B tại sao cứ chửi gia đình chị, thì chị B vung 

tay vào mặt chị L, chị cũng vung tay lên không biết có vào người chị B hay không 

thì được Công an xã Lạc Vân can ngăn và anh Đ có dùng tay đẩy chị B và được 

mọi người can ngăn thì thấy chị B nằm dưới đất, sau đó mọi người đến nâng chị B 

dậy và được gia đình chị B đưa đi bệnh viện điều trị bao nhiêu ngày chị không biết. 

Chị L, anh Đ xác định chiều ngày 05/02/2021 có xảy ra xô xát với chị B dẫn đến 

chị B phải đi bệnh viện điều trị. Chị L, anh Đ chỉ chấp nhận bồi thường những 

khoản chi phí theo quy định của pháp luật cho chị B; chị L, anh Đ không chấp 

nhận mức bồi thường 15.004.300đồng do chị L đề nghị. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan:  

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, Thư ký từ 

khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện 

đúng đầy đủ các bước tố tụng và hành vi tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ: khoản 6 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

147, khoản 1 Điều 228  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Căn cứ: Các Điều 584, 585, 586, 587, 588, 590, 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

- Căn cứ: Điều 6, Điều 24, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  Quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án. Đề nghị Hội đồng xét xử: 
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Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Đặng Thị B. 

Buộc chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ phải bồi thường cho chị 

Đặng Thị B số tiền 10.204.300đồng; theo phần chị L phải bồi thường cho chị B số 

tiền 5.102.150đồng (Năm triệu, một trăm linh hai nghìn, một trăm năm mươi 

đồng). Anh Đ phải bồi thường cho chị B số tiền 5.102.150đồng (Năm triệu, một 

trăm linh hai nghìn, một trăm năm mươi đồng). 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ phải 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn chị Đặng Thị B khởi kiện đồng bị đơn 

chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ trú tại Địa chỉ: thôn 1, xã V, huyện Q, 

tỉnh Ninh Bình về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”. Tòa án 

nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thụ lý, giải quyết yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn theo quy định tại khoản 6 Điều 26; khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. Chị B có đơn đề nghị xét xử vắng mặt căn cứ 

khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án xét xử vắng mặt chị B. Ngày 

05/02/2021 chị Đặng Thị B biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị chị Trương 

Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ xâm phạm đến ngày 01 tháng 10 năm 2021, chị B 

khởi kiện vụ án. Căn cứ Điều 588 Bộ luật dân sự thì chị B khởi kiện vụ án trong 

thời hiệu. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của chị Đặng Thị B:  

[2.1] Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: Các đương sự đều thừa nhận: Ngày 

05/02/2021 giữa chị Đặng Thị B và chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ có 

xảy ra xô xát dẫn đến chị Đặng Thị B bị thương phải đi viện điều trị lỗi là do chị L 

và anh Đ gây nên. Phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Theo 

quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự quy định: “1. Người nào có hành vi 

xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích 

hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Vì vậy chị 

Đặng Thị B khởi kiện chị L, anh Đ yêu cầu bồi thường thiệt hại là có căn cứ. 

 [2.2] Xét các khoản chị Đặng Thị B yêu cầu chị L, anh Đ bồi thường: Theo 

quy định tại Điều 590 Bộ luật dân sự thì các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi 

dưỡng, phục hồi sức khỏe của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị 

giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không 

ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao 

động cùng loại và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó 

gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu 

không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm 

không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Chị B đề nghị 

bồi thường tiền viện phí 1.704.300đồng có hóa đơn chứng từ theo chỉ định của bác 

sỹ; tiền tổn thất về tinh thần 6.000.000đồng (không vượt quá năm mươi lần mức 
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lương cơ sở do Nhà nước quy định); Tiền bồi dưỡng do sức khỏe bị mất 05 ngày 

nằm viện x 300.000đồng = 1.500.000đồng cần được chấp nhận toàn bộ. Đối với 

khoản tiền mất thu nhập trong thời gian nằm viện 05 ngày x 600.000đồng/ngày = 

3.000.000đồng, chị B không đưa ra được chứng cứ chứng minh nghề nghiệp, mức 

thu nhập bị mất của mình, theo xác minh tại địa phương nơi chị B làm việc và cư 

trú thì mức thu nhập bình quân thu nhập cùng loại như công việc của chị B là 

200.000đồng/ ngày nên chỉ chấp nhận khoản tiền thu nhập chị B bị mất trong thời 

gian nằm viện là 05 ngày x 200.000đồng/ngày = 1.000.000đồng. Đối với tiền công 

đi làm việc với Công an xã Lạc Vân, tiền ăn 05 ngày nằm viện pháp luật không có 

quy định nên không được chấp nhận. Tổng các khoản chị L, anh Đ phải bồi thường 

cho chị B là: 10.204.300đồng. 

[2.3] Việc chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ có lỗi trong việc gây 

thiệt hại cho chị Đặng Thị B nhưng không xác định được cụ thể mức độ lỗi của chị 

L, anh Đ là bao nhiêu nên cần buộc chị L, anh Đ bồi thường cho chị B theo phần 

bằng nhau 10.204.300đồng: 2 = 5.102.150đồng (Năm triệu, một trăm linh hai 

nghìn, một trăm năm mươi đồng). 

Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ: khoản 6 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 

147, khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Căn cứ: Các Điều 584, 585, 586, 587, 588, 590, 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

- Căn cứ: Điều 6, Điều 24, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  Quy định về mức thu án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Đặng Thị B 

2. Buộc chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ phải bồi thường cho chị 

Đặng Thị B số tiền 10.204.300đồng; theo phần chị L phải bồi thường cho chị B số 

tiền 5.102.150đồng (Năm triệu, một trăm linh hai nghìn, một trăm năm mươi 

đồng). Anh Đ phải bồi thường cho chị B số tiền 5.102.150đồng (Năm triệu, một 

trăm linh hai nghìn, một trăm năm mươi đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án không thanh toán hết số tiền phải thi hành án cho người được thi 

hành án thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Trương Thị Ngọc L, anh Trần Minh Đ mỗi 

người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng). 

Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND huyện Nho Quan; 

- THADS huyện Nho Quan; 

- Lưu hồ sơ./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
                                   

            (Đã ký) 

 
 
                        NGUYỄN ANH TUẤN 

 


